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- Báo cáo hoạt động giám sát của 
Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 
hoạt động năm 2023. 

- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo 
cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm 
toán năm 2022 của Tổng công ty 
Cảng hàng không Việt Nam- CTCP. 

- Phương án trích lập quỹ năm 2022 
và phân phối của Tổng công ty Cảng 
hàng không Việt Nam – CTCP. 

- Quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng 
thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ 
tiền lương, thù lao của Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. 

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo 
cáo tài chính năm 2023. 

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành 
viên Hội đồng quản trị Tổng công ty 
Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 
nhiệm kì 2021-2026. 

 
II. Hội đồng quản trị: 
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ  
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Lại Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT 27/07/2021 - 

2 Vũ Thế Phiệt 
Thành viên 

HĐQT, Tổng 
Giám đốc 

27/07/2021 - 

3 Đào Việt Dũng Thành viên HĐQT 27/07/2021 - 

4 Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT 27/07/2021 - 

5 Nguyễn Tiến Việt  Thành viên HĐQT 27/07/2021 09/05/2023 

5 Lê Văn Khiên Thành viên HĐQT 27/07/2021 - 
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Stt Thành viên HĐQT Chức vụ  
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

6 Nguyễn Thị Hồng Phượng Thành viên HĐQT 27/07/2021 - 

7 Nguyễn Ngọc Quý Thành viên HĐQT 09/05/2023 - 

 
2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Lại Xuân Thanh 21 100%  

2 Vũ Thế Phiệt 21 100%  

3 Đào Việt Dũng 19 90% 

Tham gia Lớp 
Bồi dưỡng 
kiến thức quốc 
phòng và an 
ninh đối tượng 
I khóa 91 

4 Lê Thị Diệu Thúy 21 100%  

5 Lê Văn Khiên 17 

81% Tham gia Lớp 
Bồi dưỡng 
kiến thức quốc 
phòng và an 
ninh đối tượng 
I khóa 90 

6 Nguyễn Tiến Việt 15 

100% Miễn nhiệm 
thôi làm Thành 
viên HĐQT kể 
từ ngày 
09/5/2023 

7 Nguyễn Thị Hồng Phượng 20 95% Đi công tác 

8 Nguyễn Ngọc Quý 5 100% 
Thành viên 
HĐQT kể từ 
ngày 09/5/2023 

 
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế quản trị nội bộ, HĐQT đã thực 
hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc sản 
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xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 
trong 06 tháng đầu năm 2023 như sau: 

3.1. Phương pháp giám sát 

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bằng các 
phương pháp như sau: 

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất để xem xét tình 
hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của ACV, điều chỉnh chính sách kinh 
doanh của ACV cho phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết kịp thời các vấn đề, 
vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền của 
HĐQT. 

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở kết quả tổng hợp, báo cáo của Ban Thư ký, 
HĐQT xem xét, cho ý kiến đánh giá về tình hình triển khai, thực hiện của Ban 
Tổng giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong 
kỳ. 

- Trong năm, HĐQT ban hành kế hoạch giám sát hoạt động sản xuất kinh 
doanh, công tác chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc và phân công các 
thành viên HĐQT chủ trì tổ chức thực hiện có sự phối hợp, sử dụng kết quả giám 
sát của Ban Kiểm soát. Căn cứ kết quả báo cáo hoạt động giám sát của thành viên 
HĐQT để chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị, đề xuất, khắc phục kịp 
thời một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị, điều hành. 

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng 
tháng với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt, nghe báo cáo, cùng phân tích 
theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV, kịp thời nắm bắt, dự báo tình 
hình thị trường và tình hình kinh doanh của ACV để xem xét điều chỉnh, quyết 
định các giải pháp ứng phó phù hợp khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh 
diễn biến bất thường. 

3.2. Đánh giá kết quả giám sát 

Thông qua công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng 
Giám đốc trong 6 tháng năm 2023 vừa qua, ghi nhận các kết quả sau:  

- HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ ACV, quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo lợi ích tối đa của ACV và cổ đông. 
Nội dung và kế hoạch trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã và 
đang được Ban điều hành triển khai thực hiện.  

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

4.1 Hoạt động của Ban Thư ký  

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Thư ký đã thực hiện tốt chức năng tham 
mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực: 
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- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của ACV, việc chấp 
hành chế độ chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
HĐQT và Quyết định của Tổng Giám đốc thông qua hoạt động tham gia các cuộc 
họp HĐQT, giao ban Tổng Giám đốc và xem xét các báo cáo gửi về Tổng công 
ty. 

- Thực hiện công tác thư ký, giúp việc tại các cuộc họp của HĐQT, dự thảo 
các Biên bản họp, Nghị quyết và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong 
06 tháng đầu năm 2023, Ban Thư ký đã tham mưu giúp việc cho HĐQT ban hành 
243 Nghị quyết/Quyết định, bên cạnh thực hiện báo cáo quản trị, điều hành các 
quý, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận 
tải. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng các cuộc họp HĐQT. 

- Giúp việc cho HĐQT trong việc quản lý hoạt động của Người đại diện tại 
các công ty con, công ty liên doanh liên kết, kịp thời tham mưu nội dung liên quan 
các báo cáo xin ý kiến của Người đại diện vốn theo đúng Điều lệ, quy chế của 
ACV và tuân thủ pháp luật. 

- Tham mưu, giúp việc cho các thành viên HĐQT trong việc tổ chức triển 
khai, thực hiện công tác giám sát toàn diện hoạt động của ACV theo kế hoạch 
công tác đã được HĐQT phê duyệt. 

- Thực hiện công tác quan hệ cổ đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
tham mưu, giúp việc HĐQT về thông tin cung cấp cho cổ đông, công tác tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường, thủ tục chuyển nhượng cổ 
phần, nghĩa vụ công bố thông tin, các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông và của 
Tổng công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

4.2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ 

- Ban Kiểm toán nội bộ gồm có 02 Phòng Kiểm toán nội bộ và Phòng Quản 
trị rủi ro (theo Quyết định số 230/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2022 về thành lập và 
Quyết định số 233/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ). 

- Trong cơ cấu quản trị công ty, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện báo cáo 
hoạt động chuyên môn cho Hội đồng quản trị, và báo cáo khác theo quy định cho 
Tổng Giám đốc. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ được triển khai theo quy 
chế và phù hợp pháp luật, đã thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ, báo cáo Lãnh 
đạo Tổng công ty theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty. Trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm toán nội bộ thường xuyên phối hợp tốt với 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý liên quan và nhận được sự hợp tác từ phía 
Ban Điều hành. 

- Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2023 đã được Hội đồng quản 



6
 

trị phê duyệt. Trong 06 tháng đầu năm, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện 02 
cuộc kiểm toán tại CHK Cà Mau và CHK Rạch Giá với nội dung: thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, công tác triển khai các dự án đầu tư, thực hiện quy 
định quản lý đầu tư, quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ; công tác kế toán, công 
tác quản lý tài chính, chi phí; công tác ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng 
cung cấp/ mua dịch vụ và quản lý hợp đồng tại đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Kiểm 
toán đã thực hiện thẩm định BCTC tổng hợp, hợp nhất quý 4 và năm 2022, Quý 
1 năm 2023 của Tổng công ty để công bố theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện Kết luận của đơn vị được kiểm 
toán, Ban Kiểm toán báo cáo định kỳ gửi đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
góp phần vào việc nâng cao chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao 
ý thức tuân thủ của các đơn vị đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát 
nội bộ của Tổng công ty, nâng cao công tác quản trị.  

- Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, phân loại các tồn tại hạn chế thông 
qua các đợt kiểm toán, xác định các lĩnh vực cần triển khai xây dựng và quản lý 
rủi ro. Xây dựng và báo cáo Hội đồng quản trị chủ trương triển khai và xây dựng 
công tác quản trị rủi ro tại khối cơ quan Tổng công ty, đã được phê duyệt. 

- Thực hiện theo phân công, Ban Kiểm toán đã thực hiện các báo cáo theo 
quy định và trình Hội đồng quản trị thông qua các nội dung giám sát, kiểm tra 
quản lý vốn, tài sản, hoạt động đầu tư...theo văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà 
nước. 

4. 3 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 
 Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 21 phiên họp và tổ chức 
xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 176 Nghị quyết/Quyết định thuộc 
thẩm quyền của HĐQT 

Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm 
 
III. Ban kiểm soát: 
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

STT Tên Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu 
Trình độ chuyên môn 

1 Huỳnh Thị Diệu Trưởng Ban 27/07/2021 Cử nhân Kế toán 

2 Lương Quốc Bình Thành viên 27/07/2021 Thạc sỹ Tài chính 

3 Nguyễn Hữu Phúc Thành viên 27/07/2021 
Kỹ sư Xây dựng - Cử nhân Kế 
toán  
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2. Cuộc họp của BKS 

STT Tên 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Huỳnh Thị Diệu 02 100% 100%  

2 Lương Quốc Bình 02 100% 100%  

3 Nguyễn Hữu Phúc 02 100% 100%  

Ngoài các cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên Ban kiểm soát còn thường 
xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao theo quy định.  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và cổ đông: 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ ACV và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS đã được ĐHĐCĐ 
thường niên thông qua, BKS xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát các nội 
dung sau: 

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. 

- Xem xét Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023. 

- Tham gia và cho ý kiến tài liệu các cuộc họp của HĐQT. Một số ý kiến liên 
quan đến công tác quản lý công nợ, kinh doanh dịch vụ, dự án đầu tư. 

- Giám sát hoạt động tại khối văn phòng thông qua việc xem xét các hồ sơ, hợp 
đồng liên quan đến đầu tư, doanh thu, chi phí. 

- Giám sát gián tiếp các chi nhánh thông qua kết quả kiểm tra của Ban Kiểm 
toán nội bộ. 

- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của ACV vào các doanh nghiệp khác thông 
qua xem xét tài liệu họp ĐHĐCĐ và báo cáo của Người đại diện vốn tại doanh 
nghiệp khác. 

- Kiến nghị đến ACV một số nội dung liên quan đến ký kết hợp đồng và công 
tác quản lý hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Trả lời cổ đông Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc có ý 
kiến đối với Báo cáo giám sát tài chính năm 2022 của ACV. 

- Giám sát triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của ACV, cho ý 
kiến về hồ sơ thẩm định Báo cáo NCKT dự án Mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 
2-CHKQT Cát B; giám sát triển khai thực hiện một số dự án đầu tư mua sắm của 
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ACV như dự án đầu tư mua sắm máy soi chiếu hành lý xách tay và hành lý ký 
gửi, dự án đầu tư mua sắm máy soi hành lý xách tay, máy soi hành lý ký gửi và 
cổng từ cho các Chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc ACV. 

- Giám sát việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo văn bản số 
430/KTNN-TH ngày 20/9/2019 tại văn bản số 302/TCTCHKVN-TCKT ngày 
30/01/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà 
nước. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng Giám 
đốc. 

- ACV tiếp tục thực hiện một số ý kiến của BKS từ trước như đôn đốc thu hồi 
công nợ dịch vụ, thu tiền chuyển giao tài sản và công cụ dụng cụ cho Tổng công 
ty Quản lý bay Việt Nam, hoàn tất thủ tục thuê đất sân bay và quản lý sử dụng 
khai thác cơ sở nhà đất ngoài quy hoạch cảng hàng không. 

IV. Ban điều hành 

Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm. 

V. Kế toán trưởng 

Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm. 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 
Không có khóa học được ghi nhận trong kỳ báo cáo. 
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao 

dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 
1. Danh sách về người có liên quan của công ty 
Chi tiết tại Phụ lục số 03 đính kèm 
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa 

công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 

Chi tiết tại Phụ lục số 04 đính kèm 
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội 

bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.  
Không phát sinh giao dịch. 
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên  
Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm 
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành 

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 
quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 

Không phát sinh giao dịch. 





 

PHỤ LỤC SỐ 01 – NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

1 9/QĐ-HĐQT 11/01/2023 
Quyết định về việc giải thể Ban Quản lý dự án đường lăn, sân đỗ T2 trực thuộc Cảng HKQT 
Nội Bài 

2 10/NQ-HĐQT 11/01/2023 

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và danh mục quy chuẩn, 
tiêu chuẩn điều chỉnh, bổ sung áp dụng cho công trình Hệ thống giao thông kết nối tuyến số 
1 và tuyến số 2 của Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không 
thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 

3 11/NQ-HĐQT 12/01/2023 
Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm giải pháp thu phí xe ô tô qua các phương thức thu phí 
không dùng tiền mặt và tự động không dừng ETC do EPAY và VETC cung cấp tại Cảng 
HKQT Tân Sơn Nhất và Nội Bài 

4 13/NQ-HĐQT 13/01/2023 
Nghị quyết về chủ trương đấu thầu lại gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị công trình Nhà ga hành khách” của Dự án thành phần 3 – Dự án đầu tư xây dựng Cảng 
hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

5 17/NQ-HĐQT 16/01/2023 

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5.10 “Thi 
công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” của Dự án thành phần 3 - 
Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

6 18/NQ-HĐQT 16/01/2023 
Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung chính của hồ sơ mời thầu lại gói thầu 5.10 
“Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” của Dự án thành phần 
3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

7 19/NQ-HĐQT 16/01/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội 
(HGS) 

8 20/NQ-HĐQT 16/01/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng 
không Việt Nam (ACSV) 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

9 21/NQ-HĐQT 30/01/2023 
Nghị quyết về công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ trong giai đoạn dịch bệnh 
Covid-19 của các Hãng hàng không quốc nội tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 12/1/2023 

10 22/NQ-HĐQT 30/01/2023 

Nghị quyết về việc điều chỉnh hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu 9.3 
“Tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán tư vấn giám sát môi trường trong quá trình thi công” của 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng 
hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 

11 23/NQ-HĐQT 30/01/2023 
Nghị quyết về việc triển khai điểm đ, Điều 19, Quy chế quản lý tài chính của ACV ban hành 
kèm Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2019 của Hội đồng quản trị 

12 24/NQ-HĐQT 30/01/2023 Nghị quyết về kế hoạch làm việc của Nhóm Người đại diện vốn/Hội đồng quản trị năm 2023 

13 25/NQ-HĐQT 30/01/2023 
Nghị quyết về việc kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không 
Việt Nam - CTCP 

14 29/NQ-HĐQT 30/01/2023 Nghị quyết về Báo cáo kiểm toán tại Cảng HKQT Nội Bài  

15 31/NQ-HĐQT 30/01/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt Quy trình kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cảng hàng không 
Việt Nam – CTCP 

16 32/QĐ-HĐQT 30/01/2023 
Quyết định ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt 
Nam – CTCP 

17 33/NQ-HĐQT 30/01/2023 
Nghị quyết về việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận kiểm toán nội bộ của các chi nhánh 
đến ngày 31/12/2022 

18 36/NQ-HĐQT 03/02/2023 

Nghị quyết về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm An ninh hàng không Tân 
Sơn Nhất và Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất sau khi sáp nhập Đội phòng cháy 
chữa cháy thuộc Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất vào Đội Khẩn nguy - Cứu 
hỏa TT ĐHSB Tân Sơn Nhất 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

19 43/NQ-HĐQT 07/02/2023 
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế các năm tài chính 2019, 
2020, 2021, 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

20 45/QĐ-HĐQT 07/02/2023 
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Chí giữ chức vụ Phó giám đốc 
Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành 

21 47/NQ-HĐQT 10/02/2023 Nghị quyết về việc SASCO lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tạm ứng cổ tức năm 2022 

22 49/NQ-HĐQT 14/02/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mở rộng sân đỗ 
máy bay - Cảng HKQT Cát Bi - Giai đoạn 2” 

23 50/NQ-HĐQT 15/02/2023 
Nghị quyết về việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần 
Vận tải hàng không Miền Nam 

24 51/QĐ-HĐQT 15/02/2023 
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xử lý nợ và tổn thất các khoản đầu tư của Tổng công 
ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

25 52/NQ-HĐQT 15/02/2023 
Nghị quyết về việc ACSV lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt phương án thay đổi 
biểu tượng Công ty (logo) 

26 56/QĐ-HĐQT 20/02/2023 
Quyết định về việc hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung lương chức danh cơ bản 
năm 2022 

27 58/QĐ-HĐQT 22/02/2023 Quyết định về việc chuyển xếp lương chức danh theo kết quả công việc 

28 60/NQ-HĐQT 24/02/2023 
Nghị quyết về việc triển khai thực hiện công tác đấu thầu gói thầu số 5.10 "Thi công xây 
dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách" của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án 
đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 

29 61/NQ-HĐQT 24/02/2023 

Nghị quyết về việc thông qua dự thảo báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Giao thông 
vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc triển 
khai thực hiện công tác đấu thầu gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công 
trình nhà ga hành khách” của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT 
Long Thành giai đoạn 1 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

30 68/NQ-HĐQT 24/02/2023 
Nghị quyết về việc mô hình quản lý, khai thác và thuê ngoài dịch vụ tư vấn về công tác chuẩn 
bị khai thác - Cảng HKQT Long Thành 

31 69/NQ-HĐQT 24/02/2023 
Nghị quyết về việc thực hiện điều chỉnh hợp đồng giao kết khai thác nhà để xe ga quốc nội 
– Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 

32 70/NQ-HĐQT 24/02/2023 Nghị quyết về việc kế hoạch triển khai công tác thực hiện chuyển đổi số năm 2023 

33 74/NQ-HĐQT 24/02/2023 Nghị quyết về chủ trương giải thể Bellazio logistics 
34 75/NQ-HĐQT 24/02/2023 Nghị quyết về công tác kiểm toán nội bộ năm 2022 

35 80/NQ-HĐQT 01/03/2023 Nghị quyết về việc giá tra nạp bằng hệ thống tra nạp ngầm với Công ty TAPETCO 

36 82/QĐ-HĐQT 07/03/2023 
Quyết định về việc cử cán bộ tham gia Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp đi Trung Quốc 

37 84/QĐ-HĐQT 08/03/2023 
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/QĐ-HĐQT ngày 
19/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về quy 
chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

38 85/NQ-HĐQT 10/03/2023 
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp về việc phúc đáp văn bản số 69/UBQLV-CNHT ngày 27/02/2023 của Ủy ban Quản 
lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

39 86/NQ-HĐQT 10/03/2023 
Nghị quyết về việc sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị công trình Nhà ga hành khách" và nâng cao năng lực quản lý dự án đối với Dự án 
thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 

40 88/NQ-HĐQT 13/03/2023 
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 
của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

41 91/NQ-HĐQT 14/03/2023 
Nghị quyết về việc chính sách giá phục vụ mặt đất cơ bản năm 2022 áp dụng đối với Hãng 
hàng không Bamboo Airways 

42 92/NQ-HĐQT 14/03/2023 Nghị quyết về việc phương án mua sắm, cấp phát trang phục cho người lao động năm 2023 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

43 93/NQ-HĐQT 14/03/2023 
Nghị quyết về việc bố trí mặt bằng miễn phí đặt quầy thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch 
tại Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng HKQT Cần Thơ 

44 94/NQ-HĐQT 14/03/2023 Nghị quyết về việc phối hợp và tham gia quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của ACV 

45 97/NQ-HĐQT 14/03/2023 
Nghị quyết về tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty Tổng 
công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

46 98/NQ-HĐQT 14/03/2023 

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung chính của Hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng Dự án “Mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng HKQT Cát Bi – Giai đoạn 
2” để làm cơ sở trình Cục quản lý đầu tư xây dựng – Bộ Giao thông vận tải thẩm định theo 
quy định 

47 99/NQ-HĐQT 14/03/2023 
Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Hệ thống Radar thời tiết công nghệ 
Doppler - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất” 

48 103/NQ-HĐQT 15/03/2023 
Nghị quyết về việc xin ý kiến về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dịch 
vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất năm 2023 

49 104/NQ-HĐQT 15/03/2023 
Nghị quyết về việc nội dung họp Hội đồng quản trị và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên CTCP Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài năm 2023 

50 105/NQ-HĐQT 16/03/2023 
Nghị quyết về việc triển khai thực hiện mua cổ phiếu ESOP CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài 
Gòn 

51 106/NQ-HĐQT 16/03/2023 Nghị quyết về việc xử lý nợ và tổn thất các khoản đầu tư năm 2022 

52 107/NQ-HĐQT 16/03/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư 
thu hồi tại Cảng HK Chu Lai 

53 108/NQ-HĐQT 16/03/2023 
Nghị quyết về việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng 
hàng không quốc tế Cát Bi” 

54 110/NQ-HĐQT 16/03/2023 
Nghị quyết về việc phương thức trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt hoặc quyết định 
để ban hành Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, văn bản 
của Hội đồng quản trị 

55 113/NQ-HĐQT 16/03/2023 Nghị quyết về tiếp nhận lao động Ban Kiểm toán nội bộ 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

56 114/NQ-HĐQT 16/03/2023 
Nghị quyết về công tác cán bộ theo Nghị quyết số 1973-NQ/ĐU ngày 08/3/2023 của ban 
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

57 115/NQ-HĐQT 17/03/2023 
Nghị quyết về thông qua báo cáo thành tích của ông Vũ Thế Phiệt đề nghị tặng thưởng bằng 
khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022 

58 117/QĐ-HĐQT 20/03/2023 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm toán tại CHK Cà Mau và CHK Rạch Giá 

59 119/QĐ-HĐQT 21/03/2023 
Quyết định về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hương Giang giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị 
rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ 

60 120/QĐ-HĐQT 21/03/2023 
Quyết định về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Kiều Thanh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm 
toán nội bộ, Ban Kiểm toán nội bộ 

61 124/NQ-HĐQT 24/03/2023 

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
trong giai đoạn thiết kế của Công trình phụ trợ Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết 
yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 
1 

62 125/NQ-HĐQT 24/03/2023 

Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình Hạ tầng Cảng 
hàng không và danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn điều chỉnh, bổ sung áp dụng cho Dự án thành 
phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng 
HKQT Long Thành giai đoạn 1 (các nội dung liên quan đến phần công trình giao thông) 

63 126/NQ-HĐQT 24/03/2023 

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và gia hạn thời gian chuẩn bị  
hồ sơ dự thầu gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành 
khách” của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long 
Thành giai đoạn 1 

64 127/NQ-HĐQT 24/03/2023 
Nghị quyết về phương án tuyển dụng lao động để chuẩn bị đưa vào khai thác Cảng hàng 
không Điện Biên mở rộng 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

65 129/NQ-HĐQT 24/03/2023 

Nghị quyết về việc xử lý các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp năm 2022; phương án công bố thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong báo cáo tài chính; phân bổ quỹ khen thưởng - 
phúc lợi vào các khoản chi cho hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không 

66 130/NQ-HĐQT 24/03/2023 
Nghị quyết về phương án xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế 
hoạch năm 2023 của Người lao động và người quản lý 

67 131/NQ-HĐQT 24/03/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty SAGS để chuẩn bị họp 
 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

68 132/NQ-HĐQT 24/03/2023 
Nghị quyết về việc nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty HGS để thông qua dự thảo tờ 
trình về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên HGS năm 2023 

69 134/NQ-HĐQT 24/03/2023 
Nghị quyết về việc triển khai nội dung số 2 của văn bản số 13/CV-VPBCSĐ ngày 24/2/2023 
của Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

70 135/NQ-HĐQT 24/03/2023 Nghị quyết về việc liên quan đến chủ trương đầu tư dự án tại khu sân bay cũ Phú Quốc 

71 136/NQ-HĐQT 24/03/2023 
Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ tạm ứng hợp đồng gói thầu số 19 “Thi công xây dựng các hạng 
mục công trình CHC, đường lăn, sân đỗ máy bay” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng 
CHK Điện Biên” 

72 138/NQ-HĐQT 27/03/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thực hiện công tác truyền thông trên các phương 
tiện thông tin đại chúng 

73 140/NQ-HĐQT 30/03/2023 
Nghị quyết về việc trình Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc cử nhân sự làm người 
đại diện vốn tại CTCP Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài 

74 143/NQ-HĐQT 31/03/2023 
Nghị quyết về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp đã được kiểm toán cho 
giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 

75 146/NQ-HĐQT 31/03/2023 
Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo giải trình chênh lệch Tổng mức đầu tư Dự án "Mở 
rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài" so với trình xin ý kiến Ủy ban tại văn 
bản số 396/BC-NĐDV ngày 19/11/2021 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

76 148/NQ-HĐQT 31/03/2023 
Nghị quyết về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 30/1/2023 về việc 
công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 
của các hãng hàng không quốc nội 

77 149/NQ-HĐQT 31/03/2023 Nghị quyết về nội dung liên quan đến công ty cổ phần đầu tư TCP 

78 152/NQ-HĐQT 05/04/2023 
Nghị quyết về việc nội dung họp Hội đồng quản trị CRTC phê duyệt dự thảo Tờ trình 
 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của CRTC 

79 153/NQ-HĐQT 05/04/2023 
Nghị quyết về việc nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn 

80 155/QĐ-HĐQT 10/04/2023 Quyết định về việc xếp lương cán bộ 
81 156/QĐ-HĐQT 10/04/2023 Quyết định về việc xếp lương cán bộ 

82 157/NQ-HĐQT 10/04/2023 

Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
đầu tư phát triển năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023; 
Báo cáo về việc hoàn thiện Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát 
triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 
phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ACV làm cơ sở trình Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp phê duyệt 

83 159/NQ-HĐQT 10/04/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán xây dựng công trình 
Nhà ga hành khách T3 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án: “Xây dựng nhà ga 
hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất” 

84 160/NQ-HĐQT 10/04/2023 

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương lập, sửa đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông 
qua một số tiêu chí quan trọng của hồ sơ mời thầu một số gói thầu hạ tầng cảng hàng không 
và giao thông kết nối của Dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không 
quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

85 161/NQ-HĐQT 10/04/2023 Nghị quyết về công tác cán bộ tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

86 163/QĐ-HĐQT 10/04/2023 
Quyết định về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt 
Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài 

87 164/QĐ-HĐQT 10/04/2023 
Quyết định về việc cử Người đại diện vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 
CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài 

88 169/NQ-HĐQT 10/04/2023 
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng 
hàng không Việt Nam – CTCP 

89 176/NQ-HĐQT 13/04/2023 

Nghị quyết về việc sửa đổi hồ sơ mời thầu và gia hạn thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu  
gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách” của 
Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai 
đoạn 1 

90 177/NQ-HĐQT 13/04/2023 

Nghị quyết về việc phê duyệt một số nội dung liên quan tới Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 
gói thầu Hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2 của Dự án thành phần 3 - Các 
công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không 
quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

91 178/NQ-HĐQT 13/04/2023 

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đối với các gói thầu số 
4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 của Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu 
trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành 
giai đoạn 1 

92 183/NQ-HĐQT 20/04/2023 
Nghị quyết về việc nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ 
phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài 

93 186/QĐ-HĐQT 21/04/2023 Quyết định về việc thôi kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án CHKQT Long Thành 

94 187/QĐ-HĐQT 21/04/2023 Quyết định về việc giao quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án CHKQT Long Thành 

95 189/QĐ-HĐQT 24/04/2023 
Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Việt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

96 193/NQ-HĐQT 24/04/2023 
Nghị quyết về việc các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 
Công ty cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

97 194/NQ-HĐQT 24/04/2023 
Nghị quyết về việc triển khai mức giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không theo quy 
định tại Thông tư 13/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

98 195/NQ-HĐQT 24/04/2023 Nghị quyết về việc hỗ trợ cho Bệnh viện bay ORBIS tại CHKQT Cần Thơ 

99 196/NQ-HĐQT 24/04/2023 
Nghị quyết về việc phương án kinh doanh khai thác tại Trung tâm Giao dịch hàng không 
Quy Nhơn – Địa chỉ: số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, Tp. Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định 

100 197/NQ-HĐQT 24/04/2023 
Nghị quyết về việc nội dung liên quan đến Hợp đồng số 165/HĐMB-2021/DIA-TASECO 
ngày 03/12/2021 tại Cảng HKQT Đà Nẵng 

101 198/NQ-HĐQT 24/04/2023 
Nghị quyết về dự thảo tờ trình gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc 
thành lập chi nhánh Cảng HKQT Long Thành trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không 
Việt Nam-CTCP  

102 199/NQ-HĐQT 24/04/2023 
Nghị quyết về việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận kiểm toán nội bộ của các chi nhánh 
đến ngày 31/3/2023 

103 200/NQ-HĐQT 24/04/2023 
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Tổng công ty Cảng 
hàng không Việt Nam-CTCP 

104 201/NQ-HĐQT 26/04/2023 
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
về việc hoàn thiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế các năm 
tài chính 2019,2020,2021,2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

105 203/NQ-HĐQT 26/04/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán của 
Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư 
xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 

106 205/NQ-HĐQT 27/04/2023 Nghị quyết về tình hình sử dụng, bố trí lao động năm 2022 và kế hoạch lao động năm 2023 

107 206/QĐ-HĐQT 04/05/2023 Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kế hoạch 

108 207/QĐ-HĐQT 05/05/2023 
Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán, 
Kế toán trưởng Tổng công ty  



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

109 210/NQ-HĐQT 08/05/2023 
Nghị quyết về việc công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Người đại diện giữ chức danh Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng 
hàng không VN – CTCP giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 

110 215/NQ-HĐQT 15/05/2023 
Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho Người lao động có sở hữu cổ phần cam 
kết hạn chế chuyển nhượng đã kết thúc thời gian cam kết 07 năm kể từ ngày 01/4/2016 

111 219/NQ-HĐQT 15/05/2023 Nghị quyết về việc chi quỹ khen thưởng năm 2021 còn lại 

112 220/NQ-HĐQT 15/05/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư 
thu hồi tại Cảng HK Côn Đảo 

113 221/NQ-HĐQT 18/05/2023 
Nghị quyết về các nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Khai 
thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) 

114 222/NQ-HĐQT 19/05/2023 
Nghị quyết về việc thông qua các nội dung chính báo cáo mua sắm “Cung cấp trang phục 
cho Người lao động thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP” 

115 223/NQ-HĐQT 19/05/2023 

Nghị quyết về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế 
được phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 
– CTCP và dự thảo của Người đại diện vốn báo cáo Ủy ban về việc tiếp thu, hoàn thiện 
phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Cảng 
hàng không Việt Nam – CTCP 

116 227/NQ-HĐQT 19/05/2023 
Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-HĐQT ngày 26/5/2021 và 
Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022 

117 231/QĐ-HĐQT 22/05/2023 Quyết định về việc xếp lương cán bộ 
118 232/QĐ-HĐQT 22/05/2023 Quyết định về việc xếp lương cán bộ 
119 233/QĐ-HĐQT 22/05/2023 Quyết định về việc xếp lương cán bộ 

120 234/NQ-HĐQT 22/05/2023 
Nghị quyết về việc thông qua phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công 
ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

121 235/QĐ-HĐQT 22/05/2023 
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng 
hàng không Việt Nam - CTCP 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

122 236/NQ-HĐQT 23/05/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương sửa đổi hồ sơ mời thầu lần 4 gói thầu số 5.10 “Thi 
công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách” của Dự án thành phần 3 – 
Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

123 238/NQ-HĐQT 25/05/2023 
Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Xây dựng 
nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi” làm cơ sở trình Ủy ban Quản lý 
vốn nhà nước phê duyệt 

124 241/NQ-HĐQT 26/05/2023 Nghị quyết về việc kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 

125 242/NQ-HĐQT 26/05/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vận tải 
hàng không miền Nam (SATSCO) 

126 243/NQ-HĐQT 26/05/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư 
TCP (TCP) 

127 244/NQ-HĐQT 26/05/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Phục vụ 
mặt đất Hà Nội (HGS) 

128 245/NQ-HĐQT 26/05/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Thương 
mại hàng không Miền Nam (SATCO) 

129 246/NQ-HĐQT 26/05/2023 
Nghị quyết về việc cử Người đại diện tại CTCP Phục vụ mặt đất Hà Nội và CTCP Vận tải 
hàng không miền Nam 

130 247/NQ-HĐQT 26/05/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Hệ thống Raddar thời 
tiết công nghệ Doppler - Cảng HKQT Nội Bài” 

131 248/NQ-HĐQT 26/05/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 

132 251/NQ-HĐQT 29/05/2023 
Nghị quyết về việc xử lý tình huống đấu thầu gói thầu số 12: “Thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị công trình nhà ga hành khách T3” thuộc dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng 
HKQT Tân Sơn Nhất 

133 252/NQ-HĐQT 29/05/2023 Thông báo mời họp 

134 254/NQ-HĐQT 29/05/2023 
Nghị quyết về giám sát, đánh giá thực hiện kết luận thanh tra và kiểm toán thuế đến 
31/03/2023 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

135 258/NQ-HĐQT 01/06/2023 

Nghị quyết về việc điều chỉnh KHLCNT Gói thầu số 9.5 "Tư vấn giám sát môi trường trong 
quá trình thi công Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1" của Dự án thành phần 3 - Các công 
trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành 
giai đoạn 1 

136 260/QĐ-HĐQT 01/06/2023 
Quyết định về việc cử Người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 
tại Công ty cổ phần Vận tải hàng không Miền Nam 

137 261/QĐ-HĐQT 01/06/2023 
Quyết định về việc miễn nhiệm tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Vận tải hàng 
không Miền Nam 

138 262/QĐ-HĐQT 01/06/2023 Công văn đề nghị giải quyết cho cán bộ tham gia đoàn công tác tham quan, học tập tại Úc 

139 263/QĐ-HĐQT 01/06/2023 Công văn đề nghị giải quyết cho cán bộ tham gia đoàn công tác tham quan, học tập tại Úc 

140 264/QĐ-HĐQT 01/06/2023 
Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 
của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

141 266/QĐ-HĐQT 07/06/2023 
Quyết định về việc cử Người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 
tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội 

142 267/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Dịch vụ 
hàng hóa Sài Gòn (SCSC) 

143 268/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về việc cử nhân sự làm Người đại diện tại CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn 
(SCSC) 

144 269/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về việc công tác tổ chức theo Nghị quyết số 2172-NQ/ĐU ngày 17/5/2023 của 
Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

145 270/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về việc thông qua nội dung tờ trình Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt 
Nam về việc chấp thuận kinh phí nhu cầu quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà 
nước đầu tư, quản lý năm 2024 và danh mục công trình cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2024 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

146 271/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về việc triển khai công văn số 943/UBND-TH ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh 
Quảng Bình về đầu tư dự án nhà ga hành khách T2, Cảng HK Đồng Hới. 

147 275/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về việc phương án lựa chọn đối tác đối với mặt bằng kinh doanh khu vực nhà ga 
quốc nội Cảng HKQT Tân Sơn Nhất  

148 276/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về việc triển khai công văn số 5079/BGTVT-KHĐT ngày 18/5/2023 của Bộ 
GTVT về việc ý kiến về khả năng bố trí nguồn vốn đầu tư mở rộng CHKQT Phú Quốc 

149 277/NQ-HĐQT 08/06/2023 Nghị quyết về chính sách kinh doanh phi hàng không tại Nhà ga quốc tế CHKQT Phú Quốc 

150 278/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết xin ý kiến HĐQT ACV về các nội dung họp HĐTV thường niên năm 2023 của 
Công ty TNHH DV bảo dưỡng máy bay Cảng HKMN (SAAM) 

151 282/NQ-HĐQT 08/06/2023 

Nghị quyết về việc hình thức tổ chức lựa chọn đối tác đối với các dịch vụ tiện ích miễn phí 
phục vụ hành khách tại các cảng hàng không; Sửa đổi Điều 33 - Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
của quy chế quản lý kinh doanh phi hàng không; Hỗ trợ vị trí, mặt bằng miễn thu để quảng 
bá du lịch, quảng bá sản phẩm/ ngành nghề truyền thống địa phương, di sản văn hóa quốc 
gia tại các cảng hàng không 

152 283/NQ-HĐQT 08/06/2023 Nghị quyết về công tác chuẩn bị cho lễ mở thầu gói thầu số 5.10 

153 284/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về việc triển khai thực hiện hạng mục tường rào ranh giới phạm vi 5.000 ha  
và nghiên cứu thực hiện hạng mục san nền thoát nước giai đoạn 2 (khu vực nhà ga T3) Cảng 
hàng không quốc tế Long Thành 

154 285/NQ-HĐQT 08/06/2023 
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo báo cáo về việc tiếp thu, giải trình các đề án tái cơ cấu 
lại, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 định hướng đến 2035, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh giai đoạn 2021-2025 

155 286/QĐ-HĐQT 08/06/2023 Quyết định về việc miễn nhiệm người đại diện vốn tại CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn 

156 287/QĐ-HĐQT 08/06/2023 
Quyết định về việc cử người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 
tại CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

157 290/NQ-HĐQT 15/06/2023 
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Soát xét và 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

158 291/QĐ-HĐQT 15/06/2023 
Quyết định về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Soát xét và 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

159 299/QĐ-HĐQT 20/06/2023 
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Quyết định số 138/QĐ-HĐQT ngày 
19/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Cảng HKQT Nội Bài 

160 300/NQ-HĐQT 21/06/2023 
Nghị quyết về việc phê duyệt dự án “Mở rộng sân đỗ máy bay - CHKQT Cát Bi - GĐ 2” 
(điều chỉnh) 

161 302/NQ-HĐQT 22/06/2023 
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
về việc triển khai san nền khu vực nhà ga T3 Cảng HKQT Long Thành 

162 304/QĐ-HĐQT 22/06/2023 
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, 
khai thác dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không ban hành theo Quyết định số 355/QĐ-
HĐQT ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị 

163 305/NQ-HĐQT 22/06/2023 
Nghị quyết về việc chính sách phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe Taxi điện tại 
các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

164 308/NQ-HĐQT 26/06/2023 
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản 
trị/Nhóm Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 
06 tháng cuối năm 2023 

165 309/QĐ-HĐQT 26/06/2023 
Quyết định về việc ban hành kế hoạch điều chỉnh về việc triển khai nhiệm vụ của Thành viên 
Hội đồng quản trị/Nhóm Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không 
Việt Nam - CTCP 06 tháng cuối năm 2023 

166 310/NQ-HĐQT 26/06/2023 
Nghị quyết về việc báo cáo của Người đại diện vốn ACV tại SAGS về tình hình công nợ 
phải thu, nợ quá hạn lớn của các hãng hàng không 



 

STT Số CV Ngày CV Nội dung 

167 311/NQ-HĐQT 26/06/2023 
Nghị quyết về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty 
cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam 

168 312/NQ-HĐQT 26/06/2023 
Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ cho Cảng HKQT Đà Nẵng triển khai thực hiện dự án “Xây 
dựng nhà ga hàng hóa – Cảng HKQT Đà Nẵng” 

169 313/NQ-HĐQT 26/06/2023 
Nghị quyết về việc thông qua bản nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị Tổng công ty 
Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về Ông Vũ Thế Phiệt– Thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

170 314/NQ-HĐQT 26/06/2023 
Nghị quyết về việc phương án kinh doanh dịch vụ miễn thuế và phòng khách thương gia tại 
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 

171 315/NQ-HĐQT 26/06/2023 
Nghị quyết về việc công tác tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách 
bằng xe taxi tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ 

172 316/NQ-HĐQT 26/06/2023 
Nghị quyết về việc Báo cáo kiểm toán tại Cảng hàng không Rạch Giá; Báo cáo kiểm toán tại 
Cảng hàng không Cà Mau 

173 317/NQ-HĐQT 27/06/2023 
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đối với các gói thầu số 
4.8, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

174 318/NQ-HĐQT 27/06/2023 
Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ cho Ban QLDA xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng 
HKQT Cát Bi triển khai thực hiện dự án "Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng HKQT Cát Bi" 

175 319/NQ-HĐQT 27/06/2023 
Nghị quyết về chính sách giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô đón, trả hành khách tại các Cảng hàng 
không theo Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 trong giai đoạn từ 
01/7/2023 đến hết 31/12/2023 

176 321/QĐ-HĐQT 28/06/2023 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình "Xây dựng nhà 
ga hàng hóa - Cảng HKQT Cát Bi" 



 

PHỤ LỤC SỐ 02 – DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên môn 
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Vũ Thế Phiệt Tổng Giám đốc 20/11/1973 
 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 

30/07/2021 - Cử nhân Toán Tin; C Anh văn; Cử nhân 
tin học; Cao cấp LLCT   

2 Đỗ Tất Bình Phó tổng Giám đốc 10/2/1963 Kỹ sư Xây dựng sân bay; Nga văn 1/4/2021 - 

3 
Nguyễn Đức 

Hùng 
Phó tổng Giám đốc 3/2/1978 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân 
Anh văn; Kỹ sư tin học; Cao cấp LLCT 

15/01/2020 - 

4 Trần Anh Vũ Phó tổng Giám đốc 7/12/1976 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 14/04/2021 - 

5 
Nguyễn Tiến 

Việt 
Phó tổng Giám đốc 16/02/1972 

Kỹ sư xây dựng cầu đường, Cao cấp lý 
luận chính trị 

24/04/2023 - 

6 
Nguyễn Quốc 

Phương 
Phó tổng Giám đốc 27/04/1978 

Tiến sỹ Kinh tế; TOEIC 880, IELTS 6,5; 
C tin học; Cao cấp LLCT 

15/01/2020 14/03/2023 

7 Bùi Á Đông 
Trưởng ban Tài chính – Kế 
toán kiêm Kế toán trưởng 

28/06/1962 
Cử nhân Kế toán công nghiệp; Cao cấp 

LLCT 
1/2/2018 1/1/2023 

8 
Nguyễn Văn 

Nhung 
Trưởng ban Tài chính – Kế 
toán kiêm Kế toán trưởng 

20/12/1984  Cử nhân kế toán  1/1/2023 - 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC SỐ 03 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

1 Lại Xuân Thanh   1      0 0.00%   

1.1 Nguyễn Thị Như Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lại Xuân Thanh - Vợ 

1.2 Lại Phước An          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lại Xuân Thanh - Con đẻ 

1.3 Lại Thị Thanh Xuân          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lại Xuân Thanh - Chị ruột 

1.4 Lại Thị Thu Lan          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lại Xuân Thanh - Chị ruột 

1.5 Trịnh Thu Hương          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Lại Xuân Thanh - Con dâu 

1.6 Nguyễn Văn Thanh              
- Người có liên quan đến ông 

Lại Xuân Thanh - Anh rể 

1.7 Lê Quang Minh              
- Người có liên quan đến ông 

Lại Xuân Thanh - Anh rể 

2 Vũ Thế Phiệt   2,3,4      6,900 0.00%   

2.1 Vũ Đức Ấn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Bố đẻ 

2.2 Nguyễn Thị Dung          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Mẹ đẻ 

2.3 Nguyễn Mạnh Hà          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Bố vợ 

2.4 Nguyễn Thị Bích Đào          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Mẹ vợ 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

2.5 Nguyễn Vĩnh Huyền Vy          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Vợ 

2.6 Vũ Mạnh Quân          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Con đẻ 

2.7 Vũ Quỳnh Trang          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Con đẻ 

2.8 Vũ Thu Thảo          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Con đẻ 

2.9 Vũ Thị Nga          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Em ruột 

2.10 Vũ Thị Nguyệt          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Vũ Thế Phiệt - Em ruột 

3 Đào Việt Dũng   2      3,800 0.00%   

3.1 Đào Việt Tiến          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đào Việt Dũng - Bố đẻ 

3.2 Nguyễn Thị Hồng Liên          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đào Việt Dũng - Mẹ đẻ 

3.3 Đỗ Thị Quỳ          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đào Việt Dũng - Mẹ vợ 

3.4 Nguyễn Thị Thu Thủy          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đào Việt Dũng - Vợ 

3.5 Đào Việt Hà          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đào Việt Dũng - Con đẻ 

3.6 Đào Tuấn Long          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đào Việt Dũng - Em ruột 

3.7 Đào Anh Tuấn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đào Việt Dũng - Em ruột 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

3.8 
Công ty TNHH Dịch vụ bảo 
dưỡng máy bay Cảng hàng 

không Miền Nam 
         0 0.00% 

- Tổ chức có liên quan đến ông 
Đào Việt Dũng - Chủ tịch 

HĐTV 

4 Lê Thị Diệu Thúy   2      6,200 0.00%   

4.1 Lê Hồng Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Bố đẻ 

4.2 Nguyễn Kim Thu          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Mẹ đẻ 

4.3 Hoàng Thị Hòe          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Mẹ chồng 

4.4 Huỳnh Đông Hà          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Chồng 

4.5 Huỳnh Lê Hồng Hải          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Con ruột 

4.6 Lê Huỳnh Đông Hải          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Con ruột 

4.7 Lê Thị Việt Thư          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Em ruột 

4.8 Lê Thị Anh Thư          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Em ruột 

4.9 Đinh Tùng An          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Em rể 

4.10 Trần Thanh Khang          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà Lê 

Thị Diệu Thúy - Em rể 

4.11 
Công ty Cổ phần Dịch Vụ 
Hàng không Sân bay Tân 

Sơn Nhất 
         0 0.00% 

- Tổ chức có liên quan đến bà 
Lê Thị Diệu Thúy - Thành viên 

HĐQT 

5 Lê Văn Khiên   2      0 0.00%   



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

5.1 Lê Văn Khải          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Bố đẻ 

5.2 Lê Thị Hoa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Mẹ đẻ 

5.3 Phạm Thị Nga          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Mẹ vợ 

5.4 Phạm Thanh Hòa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Vợ 

5.5 Lê Quang Huy          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Con đẻ 

5.6 Lê Minh Hoàng          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Con đẻ 

5.7 Lê Huy Khôi          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Con đẻ 

5.8 Lê Thị Thơm          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Chị ruột 

5.9 Lê Văn Khánh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Anh ruột 

5.10 Lê Thị Thắm          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Em ruột 

5.11 Trần Ngọc Sơn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Anh rể 

5.12 Hoàng Đình Tuấn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Em rể 

5.13 Đoàn Thị Thủy          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lê Văn Khiên - Chị dâu 

5.14 
Công ty CP Nhiên liệu hàng 

không Nội Bài 
         0 0.00% 

- Tổ chức có liên quan đến ông 
Lê Văn Khiên - Chủ tịch 

HĐQT 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

6 Nguyễn Ngọc Quý    2      0 0.00%   

6.1 Trần Thị Nghĩa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Mẹ đẻ 

6.2 Nguyễn Thị Bích Hòa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Mẹ vợ 

6.3 Tô Nguyễn Cẩm Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Ngọc Quý - Vợ 

6.4 Nguyễn Vân Như          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Con đẻ 

6.5 Nguyễn Minh Vân          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Con đẻ 

6.6 Nguyễn Ngọc Bảo          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Anh ruột 

6.7 Nguyễn Thị Minh Phương          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Chị ruột 

6.8 Nguyễn Thị Hồng Ngọc          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Em ruột 

6.9 Tô Anh Tuấn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Anh vợ 

6.10 Hoàng Thị Phương Hoa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Chị dâu 

6.11 Phạm Đức Tuấn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Anh rể 

6.12 Phạm Tùng Lâm          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý - Em rể 

6.13 
Công ty Cổ phần dịch vụ 

hàng hóa Sài Gòn 
         0 0.00% 

- Tổ chức có liên quan đến ông 
Nguyễn Ngọc Quý -  Thành 

viên HĐQT 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

7 Nguyễn Thị Hồng Phượng    2      5,000 0.00%   

7.1 Nguyễn Chánh Tòa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Hồng Phượng - Bố 
chồng 

7.2 Nguyễn Chánh Duy          7,000 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Chồng 

7.3 Nguyễn Chánh Trung          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Con đẻ 

7.4 Nguyễn Hồng Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Con đẻ 

7.5 Nguyễn Thị Thủy          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Chị ruột 

7.6 Nguyễn Thị Hoa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Chị ruột 

7.7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Chị ruột 

7.8 Nguyễn Ngọc Toàn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Anh ruột 

7.9 Nguyễn Ngọc Tuần          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Anh ruột 

7.1 Lương Viết Tiến          4,300 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Anh rể 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

7.11 Nguyễn Đình Đài          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Anh rể 

7.12 Lê Minh Hoàng          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Anh rể 

7.13 Hoàng Thị Hằng          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Chị dâu 

7.14 Lê Thị Thu Duyên          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Nguyễn Thị Hồng Phượng - 

Chị dâu 

8 Đỗ Tất Bình    5      0 0.00%   

8.1 Đỗ Tất Minh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Bố đẻ 

8.2 Đỗ Thị Liên          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Mẹ đẻ 

8.3 Nguyễn Thị Ngọc Dung          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Vợ 

8.4 Đỗ Nguyễn Bình Nhi          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Con đẻ 

8.5 Đỗ Nguyễn Tường Vy          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Con đẻ 

8.6 Đỗ Thị Oanh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Em ruột 

8.7 Đỗ Thị Uyên          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Em ruột 

8.8 Đỗ Thị Châm          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Em ruột 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

8.9 Đỗ Tất Luận          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Em ruột 

8.10 Đỗ Thị Huế          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Đỗ Tất Bình - Em ruột 

9 Nguyễn Đức Hùng    5      6,200 0.00%   

9.1 Nguyễn Đức Soát          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Bố đẻ 

9.2 Nguyễn Hữu Tân          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Bố vợ 

9.3 Lương Thị Thẩm          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Mẹ vợ 

9.4 Nguyễn Thị Hải Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Đức Hùng - Vợ 

9.5 Nguyễn Diệp Linh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Con đẻ 

9.6 Nguyễn Đức Vinh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Con đẻ 

9.7 Nguyễn Hoàng Linh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Con đẻ 

9.8 Nguyễn Đức Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Em ruột 

9.9 Nguyễn Thanh Hà          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Em dâu 

9.10 
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

hàng hóa Hàng không Việt 
Nam 

         0 0.00% 
- Tổ chức có liên quan đến ông 
Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch 

HĐQT 

10 Trần Anh Vũ    5      0 0.00%   



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

10.1 Võ Thanh Trà          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Trần Anh Vũ - Mẹ đẻ 

10.2 Ngô Minh Thức          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Trần Anh Vũ - Bố vợ 

10.3 Phạm Thị Dung          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Trần Anh Vũ - Mẹ vợ 

10.4 Ngô Thu Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Trần Anh Vũ - Vợ 

10.5 Trần Ngô Vĩnh Thịnh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Trần Anh Vũ - Con đẻ 

10.6 Trần Thanh Hằng          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Trần Anh Vũ - Em gái 

10.7 Công ty CP Đầu tư TCP          0 0.00% 
- Tổ chức có liên quan đến ông 
Trần Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT 

11 Nguyễn Tiến Việt    5      5,000 0.00%   

11.1 Nguyễn Tiến Sách          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tiến Việt - Bố đẻ 

11.2 Đào Thị Thu Hà          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tiến Việt - Mẹ đẻ 

11.3 Nguyễn Phi Hỷ          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tiến Việt - Bố vợ 

11.4 Trần Thị Ngụ          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tiến Việt - Mẹ vợ 

11.5 Nguyễn Thị Khánh Hòa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tiến Việt - Vợ 

11.6 Nguyễn Huy Bình          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Tiến Việt - Con đẻ 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

11.7 Nguyễn Bình Minh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Tiến Việt - Con đẻ 

11.8 Nguyễn Thị Thiều Hoa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Tiến Việt - Em ruột 

11.9 Nguyễn Tiến Đức          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Tiến Việt - Em ruột 

11.10 Phạm Vĩnh Hùng          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tiến Việt - Em rể 

11.11 Nguyễn Thị Thanh Trúc          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Tiến Việt - Em dâu 

12 Nguyễn Văn Nhung    6      0 0.00%   

12.1 Nguyễn Thanh Chương          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung - Bố đẻ 

12.2 Đặng Thị Toàn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung - Mẹ đẻ 

12.3 Đặng Hữu Lộc          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung - Bố vợ 

12.4 Lê Thị Mnh Ngọc          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung - Mẹ vợ 

12.5 Đặng Thị Minh Nguyệt          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Văn Nhung - Vợ 

12.6 Nguyễn Tuệ An          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung - Con đẻ 

12.7 Nguyễn Tuệ Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung - Con đẻ 

12.8 Nguyễn Văn Chiến          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Văn Nhung - Anh ruột 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

12.9 Nguyễn Văn Bính          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung - Em ruột 

12.10 Đặng Minh Hoàng          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung - Em vợ 

12.11 
Công ty CP đầu tư khai thác 

nhà ga quốc tế Đà Nẵng 
       0 0.00% 

- Tổ chức có liên quan đến ông 
Nguyễn Văn Nhung – Thành 

viên Ban Kiểm soát 

13 Huỳnh Thị Diệu    7      2,500 0.00%   

13.1 Lê Thị Thành          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 

Huỳnh Thị Diệu - Mẹ đẻ 

13.2 Thái Minh Thùy          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Con đẻ 

13.3 Huỳnh Thị Huyền          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Chị ruột 

13.4 Huỳnh Phong          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Anh ruột 

13.5 Huỳnh Thị Bốn          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Chị ruột 

13.6 Huỳnh Thị Hường          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Chị ruột 

13.7 Huỳnh Thị Bê          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Chị ruột 

13.8 Huỳnh Thị Thanh Vân          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Em ruột 

13.9 Huỳnh Thị Thanh Thủy          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Em ruột 

13.10 Huỳnh Thị Thanh Ngân          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Em ruột 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

13.11 Huỳnh Xuân Lam          0 0.00% 
- Người có liên quan đến bà 
Huỳnh Thị Diệu - Em ruột 

14 Lương Quốc Bình    8      0 0.00%   

14.1 Lương Thị Hải Hòa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Lương Quốc Bình - Mẹ ruột 

14.2 Trần Thị Hiệp          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Lương Quốc Bình - Chị ruột 

14.3 Lương Bảo Hân          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Lương Quốc Bình - Con đẻ 

14.4 Lương Hoàng An          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Lương Quốc Bình - Con đẻ 

14.5 Hoàng Minh Trang          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lương Quốc Bình - Vợ 

14.6 Hoàng Đình Phúc          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Lương Quốc Bình - Bố vợ 

14.7 Đào Thị Vân Anh          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Lương Quốc Bình - Mẹ vợ 

15 Nguyễn Hữu Phúc    8      4,300 0.00%   

15.1 Nguyễn Ngọc Chiêu          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Hữu Phúc - Bố đẻ 

15.2 Nguyễn Thị Đủ          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Hữu Phúc - Mẹ đẻ 

15.3 Phan Thị Đoan Trang          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Hữu Phúc - Vợ 

15.4 Nguyễn Phạm Thanh Thảo          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Hữu Phúc - Con đẻ 



 

Stt Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD) 

Số 
giấy 
NSH 

Ngày 
cấp 
giấy 
NSH 

Nơi 
cấp 
giấy 
NSH 

Địa chỉ trụ 
sở 

chính/Địa 
chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

tại thời 
điểm 

hiện tại 

Ghi chú 

15.5 Nguyễn Thị Thảo          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Hữu Phúc - Chị ruột 

15.6 Nguyễn Ngọc Thiện          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Hữu Phúc - Anh ruột 

15.7 Nguyễn Tiến Dũng          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Hữu Phúc - Em ruột 

15.8 Nguyễn Thị Kim Ngân          2,000 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 
Nguyễn Hữu Phúc - Em ruột 

16 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà 

nước tại doanh nghiệp 
         2,076,943,011 95.40% 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu 
phần vốn Nhà nước tại ACV 

17 
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Nhiên liệu Hàng không Nội 
Bài 

         0 0.00% Công ty con của ACV 

18 Bùi Thuận Thái    9      0 0.00%   

18.1 Bùi Ngọc Hòa          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Bùi Thuận Thái - Bố đẻ 

18.2 Nguyễn Thị Ngân          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Bùi Thuận Thái - Mẹ đẻ 

18.3 Ngô Thị Yến          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Bùi Thuận Thái - Mẹ vợ 

18.4 Vũ Thị Thanh Nga          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Bùi Thuận Thái - Vợ 

18.5 Bùi Thuận Tiến          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Bùi Thuận Thái - Con đẻ 

18.6 Bùi Thái Hùng          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Bùi Thuận Thái - Em ruột 

18.7 Nguyễn Thụy Thùy Trâm          0 0.00% 
- Người có liên quan đến ông 

Bùi Thuận Thái - Em dâu 



 

PHỤ LỤC SỐ 04 – GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ BÊN LIÊN QUAN 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm giao 

dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao dịch 

(đồng) 

Số NQ/QĐ của 
HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông 

qua 

01 
Công ty CP Nhiên liệu hàng 
không Nội Bài (NAFSC) 

01/01 đến 
30/06/2023 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ) 1.603.763.292  

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 38.666.458.886  

2022 (chi 
trong 2023) 

Cổ tức 3.000.000.000  

02 
Công ty CP Dịch vụ hàng không 
sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) 

01/01 đến 
30/06/2023 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ) 207.543.414.199  

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 10.192.797.713  

2022 (chi 
trong 2023) 

Cổ tức 65.504.200.000  

03 
Công ty Dịch vụ bảo dưỡng máy 
bay cảng hàng không miền Nam 
(SAAM) 

01/01 đến 
30/06/2023 

Hợp đồng kinh tế (Cung cấp dịch vụ) 75.640.868.566  

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 4.067.211.847  

 Cổ tức   

04 
Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài 
Gòn (SCSC) 

01/01 đến 
30/06/2023 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ)           8.838.632   

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ)         296.120.056  

 Cổ tức   

05 Công ty CP Đầu tư TCP 
01/01 đến 

30/06/2023 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ)    3.787.218.328  

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ)         261.045.455  

Ghi chú: Số liệu tạm tính đến thời điểm 30/06/2023 
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